
Thứ 2 

(29/5/2023)

Thứ 3 

(30/5/2023)

Thứ 4 

(31/5/2023)

Thứ 5 

(01/6/2023)

Thứ 6 

(02/6/2023)

Thứ 7 

(03/6/2023)

Chủ nhật 

(04/6/2023)

TA.TC. CNT.1.22 SÁNG Lắp ráp, CĐ & BT MT

(4h) - (90//90)

Thầy Hiếu

Phòng máy

CHIỀU Anh văn CN Xử lý ảnh cơ bản Anh văn CN

(3h) (3h) - (3/45) (3h)

Thầy Quang Phúc Thầy Hiếu Thầy Quang Phúc

Online Phòng máy Online

TA.TC. CNT.3.22

Thứ 2 

(29/5/2023)

Thứ 3 

(30/5/2023)

Thứ 4 

(31/5/2023)

Thứ 5 

(01/6/2023)

Thứ 6 

(02/6/2023)

Thứ 7 

(03/6/2023)

Chủ nhật 

(04/6/2023)

SÁNG Lắp ráp, CĐ & BT MT

(4h) - (90//90)

Thầy Hiếu

Phòng máy

CHIỀU Anh văn CN Anh văn CN Xử lý ảnh cơ bản

(3h) (3h)  (3h) - (3/45)

Thầy Quang Phúc Thầy Quang Phúc Thầy Hiếu

Online Online Phòng máy

2

Buổi 

học

THỜI KHÓA BIỂU KHOA KINH TẾ - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

(Từ ngày 29  tháng  5 năm 2023 đến ngày 04 tháng  6  năm 2023)

Giờ bắt đầu học: Buổi sáng lúc 7h - Buổi chiều lúc 13h  - Buổi tối lúc 18h 

(Giờ học lý thuyết: 45 phút – Giờ học thực hành: 60 phút – Tích hợp: 60 phút) 

Sinh hoạt GVCN vào thứ 2 hàng tuần, (Buổi sáng từ 7h đến 7h45', Buổi chiều từ 13h đến 13h45', Buổi tối từ 18h đến 18h45'). SHDC

TT Tên lớp học
Buổi 

học

Môn dạy/ Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

Môn dạy/ Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

(TC Công nghệ 

thông tin 3)

SHCN

7h-7h45'

GVCN:  

VÕ MINH HIẾU             

SHCN

13h-

13h45'

TUẦN 44/2022 - 2023

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LONG AN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA KINH TẾ - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Long An, ngày 27  tháng 5 năm 2023

1

(TC Công nghệ 

thông tin 1) SHCN

7h-7h45'

GVCN:  

VÕ MINH HIẾU             

SHCN

13h-

13h45'



TA.TC. CNT.2.22

Thứ 2 

(29/5/2023)

Thứ 3 

(30/5/2023)

Thứ 4 

(31/5/2023)

Thứ 5 

(01/6/2023)

Thứ 6 

(02/6/2023)

Thứ 7 

(03/6/2023)

Chủ nhật 

(04/6/2023)

SÁNG Xử lý ảnh cơ bản

(3h) - (40/45)

Cô Trang

A3.05

CHIỀU Lắp ráp, CĐ & BT MT Lắp ráp, CĐ & BT MT Xử lý ảnh cơ bản Xử lý ảnh cơ bản

(3h) - (49/90) (3h) - (52/90) (3h) - (43/45) (2h) - (45/45)

Thầy Vinh Thầy Vinh Cô Trang Cô Trang

A3.02 A3.02 A3.05 A3.05

TA.TC. CNT.4.22

Thứ 2 

(29/5/2023)

Thứ 3 

(30/5/2023)

Thứ 4 

(31/5/2023)

Thứ 5 

(01/6/2023)

Thứ 6 

(02/6/2023)

Thứ 7 

(03/6/2023)

Chủ nhật 

(04/6/2023)

SÁNG Lắp ráp, CĐ & BT MT Lắp ráp, CĐ & BT MT

(3h) - (48/90) (3h) - (52/90)

Thầy Vinh Thầy Vinh

A3.02 A3.02

CHIỀU Xử lý ảnh cơ bản Xử lý ảnh cơ bản

(3h) - (38/45) (3h) - (41/45)

Cô Trang Cô Trang

A3.05 A3.05

5 TA.TC. KTD.1.22

6 TA.TC. KTD.2.22
Thứ 2 

(29/5/2023)

Thứ 3 

(30/5/2023)

Thứ 4 

(31/5/2023)

Thứ 5 

(01/6/2023)

Thứ 6 

(02/6/2023)

Thứ 7 

(03/6/2023)

Chủ nhật 

(04/6/2023)

SÁNG Nguyên lý kế toán Kế toán tài chính 1

Thi L2 - 7:00 (4h) - (64/120)

GT: C. Oanh + C. Linh Cô Oanh

B2.04 B2.03

CHIỀU Kinh tế vi mô Kế toán tài chính 1

(4h) - (40/60) (4h) - (68/120)

Cô Dung Cô Oanh

B2.03 A2.06

Buổi 

học

Môn dạy/ Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

(TC Kế toán 

doanh nghiệp)
SHCN

7h-7h45'

GVCN:                

ĐỖ THỊ THU 

THỦY SHCN

13h-

13h45'

3

Buổi 

học

Môn dạy/ Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

(TC Công nghệ 

thông tin 2)

SHCN

7h-7h45'

GVCN:    

ĐÀO THỊ 

HOÀNG HOANH            

SHCN

13h-

13h45'

4

Buổi 

học

Môn dạy/ Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

(TC Công nghệ 

thông tin 4)

SHCN

7h-7h45'

GVCN:    

ĐÀO THỊ 

HOÀNG HOANH            

SHCN

13h-

13h45'



TA.TC. QLB.1.22

Thứ 2 

(29/5/2023)

Thứ 3 

(30/5/2023)

Thứ 4 

(31/5/2023)

Thứ 5 

(01/6/2023)

Thứ 6 

(02/6/2023)

Thứ 7 

(03/6/2023)

Chủ nhật 

(04/6/2023)

SÁNG Thương phẩm học Tiếng Anh GT NVBH KT QC trong ST

(4h) - (48/75) (4h) - (16/60) (4h) - (32/60)

Cô Hưởng Cô Tuyền Cô Dung TG

A2.05 A2.06 A2.06

CHIỀU Tiếng Anh GT NVBH Thương phẩm học

(4h) - (12/60) (4h) - (52/75)

Cô Tuyền Cô Hưởng

A2.06 A2.05

TA.CĐ.CNT.1.22

Thứ 2 

(29/5/2023)

Thứ 3 

(30/5/2023)

Thứ 4 

(31/5/2023)

Thứ 5 

(01/6/2023)

Thứ 6 

(02/6/2023)

Thứ 7 

(03/6/2023)

Chủ nhật 

(04/6/2023)

SÁNG Giáo dục chính trị

(4h)

Cô Hạnh

B2.02

CHIỀU Giáo dục chính trị Lắp ráp, CĐ & BT MT Lắp ráp, CĐ & BT MT

(4h) (3h) - (30/90) (3h) - (33/90)

Cô Hạnh Thầy Vinh Thầy Vinh

B2.04 A3.02 A3.02

9 TA.CĐ. KTD.1.22

10 TA.CĐ. KTD.2.22
Thứ 2 

(29/5/2023)

Thứ 3 

(30/5/2023)

Thứ 4 

(31/5/2023)

Thứ 5 

(01/6/2023)

Thứ 6 

(02/6/2023)

Thứ 7 

(03/6/2023)

Chủ nhật 

(04/6/2023)

SÁNG Kế toán tài chính 1 Tiếng Anh Kế toán tài chính 1 Kế toán tài chính 1

(4h) - (48/120) Thi - 7:00 (4h) - (52/120) (4h) - (56/120)

Cô Trọn GT: C. Chinh + C. Thủy Cô Trọn Cô Trọn

SHL. B1.03 A4.01 B1.03 B1.03

CHIỀU Giáo dục thể chất Giáo dục thể chất Kinh tế vi mô

(3h) - (24/60) (3h) - (27/60) (4h) - (36/60)

T. T Trí T. T Trí Cô Dung

Sân trường Sân trường B2.04

Buổi 

học

Môn dạy/ Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

(Cao đẳng Kế toán 

doanh nghiệp)
SHCN

7h-7h45'

GVCN:                

LÊ THỊ KIM 

TRỌN SHCN

13h-

13h45'

8

Buổi 

học

Môn dạy/ Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

(Cao đẳng Công 

nghệ thông tin)

SHCN

7h-7h45'

GVCN:            

ĐẶNG MINH 

KHIÊM             

SHCN

13h-

13h45'

7

Buổi 

học

Môn dạy/ Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

(TC Quản lý bán 

hàng siêu thị)

SHCN

7h-7h45'

GVCN:                

TRẦN NHỰT 

NGỌC VÂN

SHCN

13h-

13h45'



TA.TC. KTD.1.21

Thứ 2 

(29/5/2023)

Thứ 3 

(30/5/2023)

Thứ 4 

(31/5/2023)

Thứ 5 

(01/6/2023)

Thứ 6 

(02/6/2023)

Thứ 7 

(03/6/2023)

Chủ nhật 

(04/6/2023)

SÁNG PT hoạt động KD PT hoạt động KD TH kế toán trong DNSX

(4h) - (60/60) (4h) (4h) - (60/120)

Cô Ngọc Vân Cô Ngọc Vân Cô Trọn

B2.03 B2.03 B2.03

CHIỀU Kiểm toán Kiểm toán Kế toán HCSN TH kế toán trong DNSX TH kế toán trong DNSX

(4h) (4h) (4h) - (40/60) (4h) - (56/120) (3h) - (63/120)

Cô Thủy Cô Thủy Cô Cẩm Vân Cô Trọn Cô Trọn

TA.VH11.3.21 A2.06 A2.06 B2.03 B2.03 A3.03

TA.TC. CNT.1.21

Thứ 2 

(29/5/2023)

Thứ 3 

(30/5/2023)

Thứ 4 

(31/5/2023)

Thứ 5 

(01/6/2023)

Thứ 6 

(02/6/2023)

Thứ 7 

(03/6/2023)

Chủ nhật 

(04/6/2023)

SÁNG Xử lý ảnh căn bản

Thi - 7:00

GT: T. Vinh + C. Trang

A3.05

CHIỀU Xử lý ảnh nâng cao Xử lý ảnh nâng cao

(3h) - (25/75) (3h) - (28/75)

Thầy Khang Thầy Khang

TA.VH11.6.21  A3.03  A3.03

TA.TC. CNT.2.21

Thứ 2 

(29/5/2023)

Thứ 3 

(30/5/2023)

Thứ 4 

(31/5/2023)

Thứ 5 

(01/6/2023)

Thứ 6 

(02/6/2023)

Thứ 7 

(03/6/2023)

Chủ nhật 

(04/6/2023)

SÁNG Xử lý ảnh căn bản Xử lý ảnh nâng cao

Thi - 9:00 (3h) - (28/75)

GT: T. Vinh + C. Trang Thầy Khang

A3.05 A3.03

CHIỀU Xử lý ảnh nâng cao Xử lý ảnh nâng cao

(3h) - (25/75) (3h) - (28/75)

Thầy Khang Thầy Khang

13

Buổi 

học

Môn dạy/ Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

(TC Công nghệ 

thông tin 2)

GVCN:                

ĐẶNG QUANG 

VINH

SHCN

7h-7h45'

SHCN

13h-

13h45'

12

Buổi 

học

Môn dạy/ Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

(TC Công nghệ 

thông tin 1)

GVCN:                

CAO THỊ THÙY 

LINH

SHCN

7h-7h45'

SHCN

13h-

13h45'

11

Buổi 

học

Môn dạy/ Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

(TC Kế toán 

doanh nghiệp)

SHCN

7h-7h45'

GVCN:                

LÊ THỊ KIM 

TRỌN

SHCN

13h-

13h45'



TA.VH11.6.21  A3.03  A3.03

TA.TC. CNT.3.21

Thứ 2 

(29/5/2023)

Thứ 3 

(30/5/2023)

Thứ 4 

(31/5/2023)

Thứ 5 

(01/6/2023)

Thứ 6 

(02/6/2023)

Thứ 7 

(03/6/2023)

Chủ nhật 

(04/6/2023)

SÁNG Vẽ AutoCad Vẽ AutoCad TK Web với ASP.Net TK Web với ASP.Net

(3h) - (59/90) (4h) - (66/90) (4h) - (44/90) (4h) - (48/90)

Thầy Hiếu Thầy Hiếu Thầy Tâm Thầy Tâm

SHL. Phòng máy Phòng máy Phòng máy Phòng máy

CHIỀU Vẽ AutoCad Giáo dục chính trị Vẽ AutoCad

(3h) - (62/90) (2h) - (30/30) (3h) - (69/90)

Thầy Hiếu Cô Hạnh Thầy Hiếu

TA.VH11.1.21 Phòng máy Online Phòng máy

TA.TC. CNT.4.21

Thứ 2 

(29/5/2023)

Thứ 3 

(30/5/2023)

Thứ 4 

(31/5/2023)

Thứ 5 

(01/6/2023)

Thứ 6 

(02/6/2023)

Thứ 7 

(03/6/2023)

Chủ nhật 

(04/6/2023)

SÁNG Vẽ AutoCad Vẽ AutoCad TK Web với ASP.Net TK Web với ASP.Net

(3h) - (59/90) (4h) - (66/90) (4h) - (44/90) (4h) - (48/90)

Thầy Hiếu Thầy Hiếu Thầy Tâm Thầy Tâm

Phòng máy Phòng máy Phòng máy Phòng máy

CHIỀU Vẽ AutoCad Giáo dục chính trị Vẽ AutoCad

(3h) - (62/90) (2h) - (30/30) (3h) - (69/90)

Thầy Hiếu Cô Hạnh Thầy Hiếu

TA.VH11.1.21 SHL. Phòng máy Online Phòng máy

TA.TC. QLB.1.21

Thứ 2 

(29/5/2023)

Thứ 3 

(30/5/2023)

Thứ 4 

(31/5/2023)

Thứ 5 

(01/6/2023)

Thứ 6 

(02/6/2023)

Thứ 7 

(03/6/2023)

Chủ nhật 

(04/6/2023)

SÁNG Siêu thị trực tuyến Siêu thị trực tuyến NVBH điện máy

(4h) - (8/75) (4h) - (12/75) (4h)

Cô Dung TG Cô Dung TG Cô Hưởng

A2.05 A2.06 A2.05

CHIỀU NV xuất nhập HH NVBH điện máy

(4h) - (8/60) (4h)

Cô Dung TG Cô Hưởng

TA.VH11.3.21 A2.05 A2.05

16

Buổi 

học

Môn dạy/ Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

(TC Quản lý bán 

hàng siêu thị)

SHCN

7h-7h45'
GVCN: 

LÊ THỊ HOÀNG 

OANH

SHCN

13h-

13h45'

15

Buổi 

học

Môn dạy/ Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

(TC Công nghệ 

thông tin 4)

GVCN:                

VÕ MINH HIẾU

SHCN

7h-7h45'

SHCN

13h-

13h45'

14

Buổi 

học

Môn dạy/ Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

(TC Công nghệ 

thông tin 3)

GVCN:                

VÕ MINH HIẾU

SHCN

7h-7h45'

SHCN

13h-

13h45'

13

SHCN

13h-

13h45'



TA.CĐ. KTD.1.21

Thứ 2 

(29/5/2023)

Thứ 3 

(30/5/2023)

Thứ 4 

(31/5/2023)

Thứ 5 

(01/6/2023)

Thứ 6 

(02/6/2023)

Thứ 7 

(03/6/2023)

Chủ nhật 

(04/6/2023)

SÁNG Anh văn CN Kế toán xây dựng Kế toán xây dựng

(4h) (4h) - (24/59) (4h) - (24/59)

Cô Tuyền TG Cô Thủy Cô Thủy

B1.03 B2.04 B2.04

CHIỀU Kế toán HCSN Tài chính DN Anh văn CN Tài chính DN

(4h) (4h) - (28/118) (4h) (4h) - (32/118)

Cô Cẩm Vân Cô Dung TG Cô Tuyền TG Cô Dung TG

B1.03 B1.03 B1.03 B2.03

TA.CĐ.CNT.1.21

Thứ 2 

(29/5/2023)

Thứ 3 

(30/5/2023)

Thứ 4 

(31/5/2023)

Thứ 5 

(01/6/2023)

Thứ 6 

(02/6/2023)

Thứ 7 

(03/6/2023)

Chủ nhật 

(04/6/2023)

SÁNG Cơ sở dữ liệu Chính trị
QTHT WebServer và 

MailServer

(4h) (4h) (4h) - (43/58)

Cô Hoanh Cô Hạnh Thầy Ngọc Trí

A2.06 A2.05 A3.05

CHIỀU Chính trị Cơ sở dữ liệu
QTHT WebServer và 

MailServer

(4h) (4h) (3h) - (46/58)

Cô Hạnh Cô Hoanh Thầy Ngọc Trí

B2.02 B1.03 A3.05

TA.CĐ. KTD.1.20

Thứ 2 

(29/5/2023)

Thứ 3 

(30/5/2023)

Thứ 4 

(31/5/2023)

Thứ 5 

(01/6/2023)

Thứ 6 

(02/6/2023)

Thứ 7 

(03/6/2023)

Chủ nhật 

(04/6/2023)

SÁNG Chính trị Thực hành NN

Thi - 8:00 Thi - 7:00

B2.03 A3.03

CHIỀU Lý thuyết THNN

Thi - 13:30

B2.03

19

Buổi 

học

Môn dạy/ Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

(Cao đẳng Kế toán 

doanh nghiệp)

SHCN

7h-7h45'

GVCN:                

LÊ THỊ HOÀNG 

OANH              

SHCN

13h-

13h45'

18

Buổi 

học

Môn dạy/ Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

(Cao đẳng Công 

nghệ thông tin)

SHCN

7h-7h45'

GVCN:            

PHẠM THỊ THU 

TRANG                 

SHCN

13h-

13h45'

17

Buổi 

học

Môn dạy/ Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

(Cao đẳng Kế toán 

doanh nghiệp)

SHCN

7h-7h45'

GVCN:                

ĐỖ THỊ THU 

THỦY
SHCN

13h-

13h45'



TA.CĐ.CNT.1.20

Thứ 2 

(29/5/2023)

Thứ 3 

(30/5/2023)

Thứ 4 

(31/5/2023)

Thứ 5 

(01/6/2023)

Thứ 6 

(02/6/2023)

Thứ 7 

(03/6/2023)

Chủ nhật 

(04/6/2023)

SÁNG Chính trị Báo cáo TN

Thi - 8:00

B2.04 A2.05

CHIỀU Báo cáo TN

A2.05

BAN GIÁM HIỆU PHÕNG ĐÀO TẠO TRƯỞNG KHOA

20

Buổi 

học

Môn dạy/ Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

(Cao đẳng Công 

nghệ thông tin)

SHCN

7h-7h45'

GVCN:            

CAO THỊ THÙY 

LINH                     

SHCN

13h-

13h45'


